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THÖÏC TRAÏNG REØN LUYEÄN SÖÙC NHANH CUÛA NAM SINH VIEÂN NAÊM THÖÙ 2
CHUYEÂN NGAØNH BOÙNG ÑAÙ TAÏI VIEÄN GIAÙO DUÏC THEÅ CHAÁT 

VAØ THEÅ THAO QUOÁC GIA CAMPUCHIA 

(1)HV, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
(2)ThS, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

MAO SAVUN(1), Phan Thành Lễ(2)

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng rèn luyện và
trình độ sức nhanh của nam sinh viên năm thứ hai chuyên ngành
Bóng đá tại Viện GDTC&TTQG Campuchia. Nghiên cứu sử dụng
các phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn 15
chuyên gia, quan sát 15 buổi tập và kiểm tra 25 sinh viên bằng 04
test đánh giá sức nhanh. Kết quả xác định 10 tiêu chí đánh giá thực
trạng rèn luyện sức nhanh, với tỷ lệ đồng thuận của chuyên gia từ
86,7% đến 93,3%. Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động rèn luyện
sức nhanh còn một số hạn chế về mục tiêu, tính hệ thống và sự đa
dạng của bài tập, đặc biệt là các bài tập phản ứng với tín hiệu và bài
tập gắn với tình huống có bóng. Kết quả phân loại tương đối cho
thấy trình độ sức nhanh của sinh viên chưa đồng đều; tỷ lệ đạt từ
mức trung bình trở lên ở các test dao động từ 60% đến 68%, trung
bình 65%. Trong đó, test dẫn bóng zíc-zắc có tỷ lệ đạt từ mức trung
bình trở lên thấp nhất (60%), tiếp đến là test tăng tốc với bóng 25m
(64%); test chạy tăng tốc 10m và chạy đổi hướng 5-10-5m cùng
đạt 68%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng
hệ thống bài tập phát triển sức nhanh theo hướng khoa học, đa dạng
và chuyên biệt, phù hợp với đặc điểm đối tượng sinh viên, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo Bóng đá tại Campuchia.

Từ khóa: Sức nhanh, Bóng đá, sinh viên năm thứ 2, Campuchia.
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Abstract:This study assessed current speed-training practices and speed
performance among second-year male students majoring in football at the
National Institute of Physical Education and Sports, Cambodia. The
methods included a review and synthesis of relevant literature, interviews
with 15 experts, observations of 15 training sessions, and the assessment
of 25 students using four speed tests. Ten criteria for evaluating current
speed-training practices were identified, with expert agreement ranging
from 86.7% to 93.3%. The findings revealed limitations in training
objectives, systematic program design, and exercise variety, particularly in
reaction drills involving external stimuli and drills reflecting ball-based
game situations. Norm-referenced classification showed considerable
variation in students' speed performance. Across the four tests, 60%-68%
of students achieved an average-or-higher rating, with an overall mean of
65%. The zigzag dribbling test had the lowest proportion of students rated
average or above (60%), followed by the 25-m acceleration-with-the-ball
test (64%); the corresponding proportion was 68% for both the 10-m
acceleration test and the 5-10-5 change-of-direction test. These findings
provide an empirical basis for developing a systematic, varied, and football-
specific program of speed-development exercises tailored to the
characteristics of the student population, thereby contributing to the quality
of football education in Cambodia.
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TËP 3 - Sè 5/2026 (15)
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong Bóng đá hiện đại, sức nhanh là một

trong những tố chất thể lực quan trọng, có vai
trò quyết định đến khả năng xử lý tình huống và
hiệu quả thi đấu của cầu thủ. Nghiên cứu của
Little và Williams (2005) trên 106 cầu thủ
chuyên nghiệp đã chỉ ra rằng các thành phần của
sức nhanh, bao gồm khả năng tăng tốc, tốc độ
tối đa và sự nhanh nhẹn, có tính chuyên biệt và
tương đối độc lập với nhau; do đó, cần lựa chọn
các phương pháp kiểm tra và rèn luyện phù hợp
với từng thành phần. Bên cạnh đó, Young và
cộng sự (2001) cho thấy tốc độ chạy thẳng và
khả năng nhanh nhẹn có tính đặc thù, mức độ
chuyển đổi giữa các dạng năng lực còn hạn chế,
qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết
kế và lựa chọn bài tập phù hợp với từng thành
phần sức nhanh.

Tuy nhiên, tại Viện GDTC&TTQG
Campuchia, hoạt động rèn luyện sức nhanh cho
sinh viên chuyên ngành Bóng đá vẫn chưa được
tổ chức một cách bài bản và khoa học. Qua phân
tích chương trình đào tạo và thực tiễn tập luyện,
việc phát triển sức nhanh chưa có mục tiêu cụ thể,
thiếu tính hệ thống và chưa bảo đảm sự đa dạng,
chuyên biệt của bài tập. Đặc biệt, các bài tập gắn
với tình huống có bóng và phản ứng với tín hiệu
còn hạn chế. Bên cạnh đó, hiện chưa có nghiên
cứu đánh giá một cách hệ thống thực trạng rèn
luyện và trình độ sức nhanh của nam sinh viên
chuyên ngành Bóng đá tại Viện. Đây là cơ sở thực
tiễn quan trọng để nghiên cứu, lựa chọn và xây
dựng hệ thống bài tập phát triển sức nhanh phù
hợp với đặc điểm đối tượng sinh viên, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo Bóng đá tại
Campuchia.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài
liệu tham khảo; Phương pháp phỏng vấn;
Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp
kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học
thống kê.

Khách thể nghiên cứu bao gồm 25 nam sinh
viên năm thứ hai chuyên ngành Bóng đá; 15
chuyên gia, giảng viên, huấn luyện viên có trình
độ từ đại học trở lên và từ 5 năm kinh nghiệm

(8 người Việt Nam, 7 người Campuchia) tham
gia phỏng vấn; cùng 15 buổi tập thực tế thuộc
chương trình đào tạo học kỳ 1 năm thứ 2.   

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 5/2025
đến tháng 10/2026 tại Viện Giáo dục Thể chất
và Thể thao Quốc gia Campuchia. 

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Đánh giá thưc̣ traṇg rèn luyện sức

nhanh của nam sinh viên năm thứ 2 chuyên
ngành Bóng đá tại Viện GDTC&TTQG
Campuchia

1.1. Xác định hệ thống tiêu chí đánh giá 
Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sơ bộ và tham

khảo ý kiến chuyên gia, nghiên cứu đề xuất 10
tiêu chí đánh giá thuộc 03 nhóm vấn đề trọng
tâm. Để xác định mức độ đồng thuận của chuyên
gia đối với sự cần thiết của các tiêu chí, nghiên
cứu tiến hành phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp
thông qua phiếu hỏi đối với 15 chuyên gia, giảng
viên và huấn luyện viên có kinh nghiệm trong
công tác rèn luyện thể lực cho vận động viên
Bóng đá, bao gồm 08 chuyên gia đến từ Việt
Nam và 07 chuyên gia đến từ Campuchia. Các
chuyên gia được lựa chọn đáp ứng các tiêu
chuẩn: có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có
ít nhất 05 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc rèn
luyện Bóng đá, hiện đang công tác tại các cơ sở
đào tạo TDTT hoặc các câu lạc bộ Bóng đá.

Thang điểm đánh giá được sử dụng như
sau: Rất cần thiết (RCT): 3 điểm; Cần thiết
(CT): 2 điểm; Không cần thiết (KCT): 1 điểm.
Tiêu chí được lựa chọn khi đáp ứng đồng thời
hai điều kiện: (1) Điểm trung bình ( x̅)̄ ≥ 2,0;
(2) Tỷ lệ người đánh giá ở mức độ RCT và
CT ≥ 70%. 

Kết quả tổng hợp ý kiến phỏng vấn từ 15
chuyên gia về 10 tiêu chí đều được đánh giá ở
mức độ RCT và CT với tỷ lệ đồng thuận dao
động từ 86,7% đến 93,3%, điểm trung bình từ
2,13 đến 2,47 (trên thang điểm 3), chứng tỏ mức
đồng thuận cao của chuyên gia có thể được sử
dụng để đánh giá thực trạng rèn luyện sức
nhanh. Cụ thể

Nhóm 1 - Kế hoạch rèn luyện (03 tiêu chí):
Tính khoa học và cụ thể của mục tiêu rèn luyện
sức nhanh; Tính hệ thống của nội dung rèn
luyện sức nhanh; Sự đa dạng của các phương
pháp rèn luyện sức nhanh đang sử dụng.
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Nhóm 2 - Điều kiện cơ sở vật chất (02 tiêu
chí): Hệ thống sân bãi đáp ứng yêu cầu rèn luyện
sức nhanh; Trang thiết bị, dụng cụ tập luyện.

Nhóm 3 - Thực trạng sử dụng bài tập (05 tiêu
chí): Mức độ đa dạng và phong phú của bài tập;
Tính chuyên biệt của bài tập với đặc điểm Bóng
đá; Mức độ phù hợp của bài tập với trình độ sinh
viên; Phương pháp tổ chức và hướng dẫn bài
tập; Mức độ sử dụng các dạng bài tập (phản ứng,
tăng tốc, đổi hướng, biến tốc).

1.2. Đánh giá thực trạng rèn luyện sức nhanh
1.2.1. Kế hoạch rèn luyện
Kết quả phân tích chương trình giảng dạy 15

tuần của học kỳ 1 năm thứ 2 và tổng hợp ý kiến
chuyên gia cho thấy một số hạn chế chủ yếu
trong tổ chức rèn luyện sức nhanh như sau:

- Về tính khoa học và cụ thể của mục tiêu
rèn luyện sức nhanh: Chương trình đào tạo
hiện hành chỉ đề cập mục tiêu thể lực một cách
chung chung là “từng bước nâng cao năng lực
thể chất cá nhân”, chưa xác định các chỉ tiêu
định lượng cụ thể đối với sự phát triển sức
nhanh. Hệ thống đánh giá học phần cũng chưa
bao gồm các test đánh giá thể lực. Kết quả
phỏng vấn cho thấy 60% chuyên gia đánh giá
tiêu chí này ở mức yếu.

- Về tính hệ thống của nội dung rèn luyện
sức nhanh: Phân tích cấu trúc chương trình cho
thấy, trong tổng số 30 giờ của học kỳ, không
có thời lượng riêng được bố trí cho nội dung
phát triển thể lực nói chung và sức nhanh nói
riêng. Nội dung rèn luyện sức nhanh chưa được
tổ chức theo một tiến trình phù hợp với yêu cầu
phát triển thể lực của sinh viên, đồng thời chưa
thể hiện rõ sự phối hợp giữa phát triển thể lực
với các nội dung kỹ thuật và chiến thuật. Các
buổi học được bố trí với tần suất 2 giờ/tuần,
chưa tạo được sự liên tục trong rèn luyện sức
nhanh. 80% chuyên gia đánh giá tiêu chí này ở
mức yếu.

- Về sự đa dạng của phương pháp rèn luyện
sức nhanh: Các phương pháp rèn luyện sức
nhanh phù hợp với đặc điểm Bóng đá như
phương pháp lặp lại với cường độ cao, phương
pháp biến tốc, phương pháp phản ứng với tín
hiệu âm thanh/thị giác và phương pháp kết
hợp phát triển sức nhanh với kỹ thuật hầu như
chưa được thể hiện trong chương trình. Kết

quả phỏng vấn cho thấy 86,7% chuyên gia
đánh giá sự đa dạng của phương pháp rèn
luyện ở mức yếu.

1.2.2. Điều kiện cơ sở vật chất
- Về hệ thống sân bãi: Kết quả khảo sát cho

thấy Viện hiện có 01 sân Futsal trong nhà, 01
sân Bóng đá 11 người và 01 sân Bóng đá 7
người, tất cả đều có chất lượng tốt. Hệ thống sân
bãi này đáp ứng các yêu cầu cơ bản về diện tích,
mặt sân an toàn và có sân trong nhà dự phòng
cho điều kiện thời tiết xấu. 80% chuyên gia đánh
giá hệ thống sân bãi ở mức tốt.

- Về trang thiết bị, dụng cụ: Tình trạng thiếu
hụt dụng cụ chuyên dụng là rõ rệt. So sánh giữa
dụng cụ hiện có và yêu cầu tối thiểu cho rèn luyện
sức nhanh cho thấy: mặc dù số lượng bóng (12
quả), lưới (4 cái), nón tập (20 cái) đáp ứng ở mức
tối thiểu, nhưng các dụng cụ đo lường và tạo vật
cản hoàn toàn không có (đồng hồ bấm giây: 0 cái,
cọc mốc cao: 0 cái, rào cản thấp: 0 cái). Kết quả
phỏng vấn cho thấy chỉ 20% chuyên gia đánh giá
dụng cụ đầy đủ, 53,3% đánh giá trung bình và
26,7% đánh giá yếu.

1.2.3. Thực trạng sử dụng bài tập phát triển
sức nhanh

Qua quan sát 15 buổi tập và phỏng vấn
chuyên gia, thực trạng sử dụng bài tập được
trình bày tại bảng 1.

- Mức độ đa dạng: Kết quả quan sát 15 buổi
tập cho thấy có 14 dạng bài tập được sử dụng,
gồm 9 dạng bài tập không bóng (64,3%) và 5
dạng bài tập có bóng (35,7%). Xét theo số lượt
sử dụng, tổng cộng ghi nhận 60 lượt bài tập,
trong đó bài tập không bóng chiếm 40 lượt
(66,7%) và bài tập có bóng chiếm 20 lượt
(33,3%). Như vậy, xét cả về số dạng bài tập và
số lượt sử dụng, nội dung rèn luyện sức nhanh
còn thiên về các bài tập không bóng, trong khi
các bài tập có bóng chiếm tỷ trọng thấp hơn.

- Tính chuyên biệt: Các bài tập không bóng
được sử dụng chủ yếu dưới dạng chạy và vận
động thể lực đơn thuần, trong khi các bài tập gắn
với đặc điểm vận động chuyên môn của Bóng
đá như tăng tốc đón bóng, đổi hướng khi có
bóng hoặc phản ứng với tín hiệu kết hợp xử lý
bóng còn hạn chế. Kết quả phỏng vấn cho thấy
66,7% chuyên gia đánh giá tính chuyên biệt của
nội dung rèn luyện ở mức yếu.
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Bảng 1. Thực trạng sử dụng bài tập phát triển sức nhanh cho nam sinh viên năm thứ 2

(n = 15 buổi quan sát)

Nhóm TT Bài tập Số buổi 
sử dụng

Tổng
(buổi) Tỷ lệ (%)

Bài tập
không bóng

1 Chạy tăng tốc 10 mét 7

40 66.7

2 Chạy đổi hướng 7
3 Chạy biến tốc 6
4 Bật bục 3
5 Gập thân 2
6 Gánh tạ bật nhảy 2
7 Bật xa tại chỗ 5
8 Bật nhảy tại chỗ bằng 2 chân 5
9 Nằm sấp chống đẩy 3

Bài tập có
bóng

10 Dẫn bóng zíc  zắc 3

20 33.3
11 Di chuyển sút bóng liên tục 5
12 Dẫn bóng tốc độ 30m 4
13 Tăng tốc với bóng 3
14 2 người phối hợp sút cầu môn 5

Bài tập trò
chơi/thi đấu

15 Trò chơi phát triển tốc độ 0
0 0

16 Thi đấu tốc độ (5x5. 6x6) 0

TỔNG 60 100

- Mức độ phù hợp: Qua quan sát, nội dung
và cách tổ chức bài tập chưa thể hiện rõ sự phân
hóa theo trình độ của sinh viên; khối lượng và
cường độ vận động nhìn chung được áp dụng
tương đối đồng đều giữa các đối tượng. Kết quả
phỏng vấn cho thấy 60% chuyên gia đánh giá
mức độ phù hợp ở mức yếu.

- Phương pháp tổ chức: Các bài tập chủ yếu
được tổ chức theo hình thức đồng loạt, ít có sự
chia nhóm và cá biệt hóa theo trình độ. Chưa ghi
nhận việc tổ chức tập luyện theo trạm, theo vòng
tròn hoặc các hình thức tổ chức linh hoạt nhằm
tăng mức độ cá biệt hóa và kiểm soát khối lượng
vận động. Cường độ tập luyện chưa được kiểm
soát chặt chẽ, còn phụ thuộc nhiều vào sự điều
chỉnh của giảng viên. Kết quả phỏng vấn cho
thấy 53,3% chuyên gia đánh giá phương pháp
tổ chức ở mức yếu.

- Mức độ sử dụng các dạng bài tập: Kết quả
phân loại các bài tập theo các dạng phát triển
sức nhanh (Bảng 2) cho thấy bài tập phản ứng

chưa được sử dụng (0%); bài tập biến tốc chiếm
15%, đổi hướng chiếm 16,7% và tăng tốc chiếm
23,3%. Trong khi đó, nhóm bài tập sức bật/phối
hợp chiếm tỷ lệ cao nhất (45%). Kết quả phỏng
vấn cũng cho thấy 100% chuyên gia cho rằng
các bài tập phản ứng với tín hiệu hầu như không
được sử dụng.

2. Thực trạng trình độ sức nhanh của
nam sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành
Bóng đá tại Viện GDTC&TTQG Campuchia

2.1 Xác định hệ thống test đánh giá sức
nhanh

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trong và
ngoài nước, kết hợp với đặc điểm môn Bóng đá
và điều kiện thực tế tại Viện, nghiên cứu đã đề
xuất 04 test kiểm tra và tiến hành phỏng vấn xin
ý kiến 15 chuyên gia. Kết quả khảo sát ghi nhận
cả 04 test đều được đánh giá ở mức Rất cần thiết
và Cần thiết  với tỷ lệ đồng thuận cao, đạt từ
93,3% đến 100%, điểm trung bình đánh giá dao
động từ 2,60 đến 2,80. Trên cơ sở đó, 04 test
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kiểm tra được lựa chọn bao gồm: Chạy tăng tốc
10 mét; Chạy đổi hướng 5-10-5m; Dẫn bóng zíc
zắc qua cọc tiêu; và Tăng tốc với bóng 25m.

Nhằm đảm bảo tính khoa học và chuẩn hóa, độ
tin cậy của các test được kiểm định bằng phương
pháp (retest), trong khi tính thông báo được xác
định thông qua hệ số tương quan với test tham
chiếu là thành tích Chạy 30m tốc độ cao. Cự ly
30m là một trong những cự ly chạy thẳng được sử
dụng phổ biến trong đánh giá tốc độ của cầu thủ
bóng đá, đã được chứng minh về tính giá trị và độ
tin cậy trên nhiều nhóm đối tượng (Altmann et al.,
2019; Altmann et al., 2026).

Về độ tin cậy của các test kiểm tra: Kết quả
thực nghiệm retest trên 25 sinh viên ghi nhận sự
ổn định cao về thành tích trung bình (X ̄± σ) ở
cả 04 test qua hai lần đo. Hệ số tương quan (r)
giữa hai lần kiểm tra đạt từ 0,82 đến 0,85 (p <
0,05), đều vượt ngưỡng chuẩn 0,80. Điều này
khẳng định các test kiểm tra có độ tin cậy cao,
tính ổn định tốt và ít chịu ảnh hưởng bởi sai số
ngẫu nhiên trong quá trình đo lường. 

Về tính thông báo của các test kiểm tra:
Thành tích của cả 04 test đều đạt mối tương
quan thuận, chặt chẽ đến rất chặt chẽ với test
tham chiếu Chạy 30m tốc độ cao (r từ 0,77 đến
0,85, p < 0,05). Mặc dù tốc độ chạy thẳng, năng
lực đổi hướng và xử lý bóng có tính đặc thù
riêng, hệ số tương quan cao này phản ánh tố chất
sức nhanh nền tảng đóng vai trò chi phối quan
trọng đến hiệu quả thực hiện các bài test phức
hợp. Qua đó khẳng định cả 04 test đều có tính
thông báo cao, đáp ứng đầy đủ tiêu chí khoa học
để đánh giá sức nhanh chuyên môn của đối
tượng nghiên cứu.

2.2. Phân loại tương đối thành tích sức nhanh
của nam sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành
Bóng đá Viện GDTC&TTQG Campuchia

Đánh giá sức nhanh của 25 nam sinh viên
được thực hiện qua 4 test đã được xác định có độ
tin cậy và tính thông báo. Nghiên cứu sử dụng
phương pháp quy đổi thành tích sang thang điểm
C theo công thức C = 5 + 2Z. Đối với các test tính
bằng thời gian, Z được đảo dấu do thời gian thực
hiện càng nhỏ thì thành tích càng tốt. Thành tích
được phân loại tương đối thành 5 mức: Tốt, Khá,
Trung bình, Yếu và Kém.

Do thang phân loại được xây dựng từ chính
mẫu nghiên cứu (n=25), kết quả chỉ có ý nghĩa
mô tả và phân loại tương đối trong phạm vi mẫu,
không được xem là tiêu chuẩn chuẩn hóa đại
diện cho quần thể

Thang phân loại tương đối được sử dụng để
mô tả sự phân bố thành tích sức nhanh của nhóm
đối tượng nghiên cứu. Kết quả phân loại theo
từng test được trình bày tại bảng 4.

2.3. Đánh giá trình độ sức nhanh của nam
sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Bóng đá
tại Viện GDTC&TTQG Campuchia

Áp dụng tiêu chuẩn phân loại tại bảng 3,
nghiên cứu tiến hành xếp loại thành tích của 25
sinh viên ở cả 04 test. Kết quả tổng hợp được
trình bày tại bảng 4.

Kết quả bảng 4 cho thấy, tỷ lệ sinh viên đạt
từ mức Trung bình trở lên dao động từ 60% đến
68%, trung bình 65%. Ở test chạy tăng tốc 10m
và chạy đổi hướng 5-10-5m, tỷ lệ đạt từ Trung
bình trở lên cùng đạt 68%; test tăng tốc với bóng
25m đạt 64%; thấp nhất là test dẫn bóng zíc zắc
đạt 60%. Xét theo từng mức phân loại, tỷ lệ sinh

Bảng 2. Phân loại bài tập theo dạng phát triển sức nhanh

Dạng bài tập Bài tập tiêu biểu mi Tỷ lệ %

Phản ứng Không có bài tập phản ứng với tín hiệu 0 0.00

Tăng tốc Chạy tăng tốc 10m, dẫn bóng tốc độ 30m 14 23.30

Đổi hướng Chạy đổi hướng, dẫn bóng zíc zắc 10 16.70

Biến tốc Chạy biến tốc, tăng tốc với bóng 9 15.00

Sức bật/phối hợp Bật xa, bật bục, dẫn bóng sút 27 45.00
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Bảng 3. Thang phân loại tương đối thành tích sức nhanh theo thang độ C

Bảng 4. Kết quả phân loại tương đối thành tích sức nhanh của nam sinh viên

viên ở mức Tốt dao động 8–12%, mức Khá dao
động 20–28%, trong khi mức Yếu và Kém vẫn
chiếm tỷ lệ đáng kể (tổng 32–40%). Đặc biệt, ở
test dẫn bóng zíc zắc, 40% sinh viên thuộc mức
Yếu hoặc Kém; ở test tăng tốc với bóng 25m,
tỷ lệ này là 36%. Kết quả này cho thấy trình độ
sức nhanh trong nhóm nghiên cứu chưa đồng
đều, đặc biệt ở nội dung sức nhanh kết hợp với
kỹ thuật bóng. Đây là căn cứ thực tiễn để xây
dựng hệ thống bài tập phát triển sức nhanh phù
hợp cho nam sinh viên chuyên ngành Bóng đá.

Bàn luận
Thứ nhất, về công tác kế hoạch hóa, chương

trình đào tạo chủ yếu tập trung vào kỹ thuật và
chiến thuật, trong khi nội dung phát triển thể lực
chuyên môn, đặc biệt là sức nhanh, chưa được
xác định cụ thể. Chương trình chưa có các chỉ
tiêu định lượng về sức nhanh trong đánh giá.
Theo Bompa và Buzzichelli (2019) và Reilly và

Williams (2003), việc xác định mục tiêu và chỉ
tiêu đánh giá cụ thể là cơ sở quan trọng để tổ
chức và theo dõi quá trình rèn luyện.

Thứ hai, về nội dung và tính chuyên biệt của bài
tập, bài tập không bóng chiếm 66,7%, trong khi bài
tập có bóng chỉ chiếm 33,3% và chưa sử dụng bài
tập trò chơi, thi đấu. Theo Little và Williams (2005)
và Young và cộng sự (2001), các thành phần sức
nhanh có tính chuyên biệt, do đó nội dung rèn luyện
cần gắn với đặc điểm vận động của môn Bóng đá.
Việc hạn chế các bài tập có bóng và bài tập phản
ứng có thể làm giảm mức độ phù hợp giữa nội dung
rèn luyện và yêu cầu vận động trong thi đấu.

Thứ ba, về trình độ sức nhanh, kết quả phân
loại tương đối cho thấy thành tích của 25 sinh
viên chưa đồng đều giữa các test. Tỷ lệ đạt từ
mức Trung bình trở lên ở các test dao động
khoảng 60–68%, trung bình 65%, cho thấy phần
lớn sinh viên đạt mức Trung bình và Khá, song

Test Tốt Khá Trung bình Yếu Kém

Chạy 10m ≤ 1.85 1.86 – 1.90 1.91 – 1.98 1.99 – 2.04 > 2.04

Chạy 5-10-5m ≤ 4.64 4.65 – 4.80 4.81 – 4.96 4.97 – 5.10 > 5.10

Dẫn bóng zíc zắc ≤ 7.95 7.96 – 8.20 8.21 – 8.50 8.51 – 8.80 > 8.80

Tăng tốc với bóng 25m ≤ 5.05 5.06 – 5.30 5.31 – 5.60 5.61 – 5.90 > 5.90

TT Nội dung Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Đạt từ TB
trở lên

1 Chạy tăng tốc 10m 3 (12%) 6 (24%) 8 (32%) 5 (20%) 3 (12%) 17/25
(68%)

2 Chạy đổi hướng 5-10-5m 2 (8%) 7 (28%) 8 (32%) 5 (20%) 3 (12%) 17/25
(68%)

3 Dẫn bóng zíc zắc 2 (8%) 6 (24%) 7 (28%) 5 (20%) 5 (20%) 15/25
(60%)

4 Tăng tốc với bóng 25m 2 (8%) 5 (20%) 9 (36%) 6 (24%) 3 (12%) 16/25
(64%)

Trung bình 9% 24% 32% 21% 14% 65%
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vẫn còn một tỷ lệ đáng kể ở mức Yếu và Kém.
Đáng chú ý, các nội dung có bóng và đòi hỏi
phối hợp kỹ thuật – tốc độ như dẫn bóng zíc -
zắc và tăng tốc với bóng 25m có tỷ lệ sinh viên
ở mức Yếu và Kém cao hơn so với các test chạy
không bóng. Cụ thể, test dẫn bóng zigzag có tỷ
lệ đạt từ Trung bình trở lên thấp nhất (60%),
trong khi test chạy tăng tốc 10m và chạy đổi
hướng 5-10-5m đạt 68%. Kết quả này cho thấy
sức nhanh kết hợp với kỹ thuật bóng là nội dung
cần được quan tâm trong quá trình rèn luyện.

Thứ tư, về sự phù hợp giữa thực trạng rèn
luyện và trình độ sức nhanh, kết quả quan sát
cho thấy các bài tập có bóng, bài tập phản ứng
và các hình thức rèn luyện đa dạng còn hạn chế;
đồng thời kết quả kiểm tra cho thấy trình độ sức
nhanh của sinh viên chưa đồng đều, đặc biệt ở
các nội dung có bóng. Sự tương đồng này có thể
góp phần lý giải những hạn chế về thành tích
sức nhanh của nhóm nghiên cứu, đồng thời cho
thấy sự cần thiết phải tăng cường các bài tập
chuyên biệt, bài tập phản ứng và bài tập kết hợp
sức nhanh với kỹ thuật bóng.

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc xây
dựng hệ thống bài tập phát triển sức nhanh cho
nam sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Bóng đá
tại Viện GDTC&TTQG Campuchia cần đảm
bảo tính khoa học, tính hệ thống, tính chuyên
biệt và sự đa dạng, trong đó chú trọng các bài
tập phản ứng với tín hiệu, bài tập tăng tốc – đổi
hướng có bóng và các bài tập mô phỏng tình
huống thi đấu. Đây là căn cứ thực tiễn quan
trọng để đề xuất và ứng dụng hệ thống bài tập
phù hợp với đặc điểm đối tượng nghiên cứu.

KEÁT LUAÄN
Hoạt động rèn luyện sức nhanh cho nam sinh

viên năm thứ 2 tại Viện GDTC&TTQG
Campuchia còn một số hạn chế về kế hoạch,
phương pháp và sự đa dạng của bài tập, đặc biệt
là các bài tập có bóng và bài tập phản ứng với
tín hiệu.

Kết quả phân loại tương đối cho thấy, trình độ
sức nhanh của sinh viên chưa đồng đều, với tỷ lệ
đạt từ mức Trung bình trở lên ở các test dao động
từ 60% đến 68%, trung bình 65%. Trong đó, test
dẫn bóng zíc zắc có tỷ lệ đạt từ mức Trung bình

trở lên thấp nhất (60%), tiếp đến là test tăng tốc
với bóng 25m (64%); test chạy tăng tốc 10m và
chạy đổi hướng 5-10-5m cùng đạt 68%.

Kết quả này là cơ sở thực tiễn để xây dựng hệ
thống bài tập phát triển sức nhanh phù hợp với
đặc điểm đối tượng sinh viên, chú trọng các bài
tập phản ứng với tín hiệu, bài tập tăng tốc – đổi
hướng có bóng và các bài tập mô phỏng tình
huống thi đấu, góp phần nâng cao chất lượng đào
tạo Bóng đá tại Campuchia.
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